
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

LAO ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
Sổ:.234 TB-TTYT

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 0l tháng 08 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẢM VẬT TƯ TIÊU HAO TRONG Y TÉ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâmY tế - Môi trường lao độngcông thương có nhu cầu tiếp nhận báo

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho

gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao trong y tể năm 2023-2024 vói nội dung cụ thể

như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phan Thị Thuận - Kế toán viên

Sô điện thoại: 024 3761 4984

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chi: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Y tế - Môi

trường lao động công thương

99 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

số điện thoại: 024 3761 4984

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến trước 9h

ngày 12 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điêm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 8 năm

2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Email: phanthuanunt@gmail.com

1. Chi tiết danh mục vật tư tiêu hao như sau:
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Danh mục số lượngTT
1

2

3

4

5

6

7

ĐVT
Cuộn
Cái
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Cái
Cái
Cái
Cái
Hộp
Chiếc
Cuộn
Tệp
Chiếc
Cuộn
Lít
Cái
Chai
Lít
Lít
Chai
Tập
Lit
Lọ
Lọ
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

Nhộng
Cái
Cái
Lọ
Lọ
Lọ

20
100
100

2.000
11.000
S00
1.500

20
50
20
6

20.000
150
10

2.500
70
30
300
10
90
20
10
10

Bằng dính lụa 5cm x4,5m
Hộp đựng kim bẩn
Kim lấy máu
Đầu côn xanh
Đầu cônvàng
|Eppendorf1,Sml
|Giẩy thấm(làmmáuchảymáuđông)
ông quả bóp cao su
Ga phủmáy màu trằng (1mx2m)
Băng cuộn vải (7cm xSm)10

Chi Cutgut 4.0 (Hộp 12 soi)
Đè lưỡibằnggô
Giấyđiệntim 3cần
Gạc meches (Tệp 20 mét)
Gạc tiệt trùng (10x10cm)
Giẩy in ånh siêu âm
Dung dịch Cidex

11

12

13

14

15

16

17

18 Lọ đựngmẫuphân(10-20ml)
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35 Eugenol Sultan (Lọ 29,6g)
36
37

Povidine chai nhãn vàng (Chai 500ml)
Cồn70độ
Cồn 90 độ
Betadine nhãn xanh (Chai 250ml)
Giấyđiệntỉm6cần
Nướctẩygiaven
Acid Etching Vivadent (Lọ 6g)
Keo Bond Rx (Lọ 6ml)
Cốc đánhbóngDensply
Chổi đánh bóng cuớc
Cốc súc miệng (nhựa mềm)
Cốc súc miệng (nhựa cứng)
Cốc thủy tinh
Nhộng Vivadent đặc, löng (0,25g)
Đài đánh bóng caosu
Đài đánh bóng composite

6

100
400

6

6

6

6

6
Oxy giàđậmđặc30V (Lọ 500ml)
XimăngGIC (Fuji I) loại nhỏ (Lọ 10g)
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TT Danh mục ĐVT số lượng

38 Châm gai tài VN trằng, vàng, xanh- cán sắt Cái 72

Châm gai Medin xám, tím, trắng, vàng, đỏ,
xanh lam - cán nhựa
Châm gai Mani - Cán sắt
Châm gai Nhật- cán nhựa
Nong, rũa ông tủy Mani số 8
Nong, rūa ống tủy Mani số 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40,(15-40),(45-80)
Lentulo đỏ,xanh lam, xanh lá, đen
Bột Oxyt kēm (Lọ 500g)
Giẩyđánhchấthàn
Gutta percha Protaper
Gutta percha thường
Kim tiêm nha khoa
Mũi khoan Mani
Mũi khoan Rodentica
Mũi khoanNga
Ong hút nước bọt trắng
Osomol 4 (Lọ 13ml)

39 Cái 60

40
41

42

Cái
Cái
Cái

36
36
36

43

44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

54

Cái 36

Cái
Lọ
Tệp
Cái
Cái

Chiếc
Cái
Cái
Cái
Cái
Lọ
Lọ
Túi
kg
kg
Hộp
Hộp
Bộ
Bộ
Tệp
Tệp
Hộp
Lọ

Cuộn
Hộp
Túi
Chiếc
Chiếc
Lít

24

6

360
720
600

6

6
6

600
6
6

6

6
30
6

6

55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65 Chất hàn tạm Ceviton
66
67
68
69
70
71

72

Sindolor (Lọ 3ml)
Chất lấy dấu GC (Túi 500g)
Thạch cao Planet
Thạch cao thường
Silicon nặng Elit HD (Hộp 2 hű x250ml)
Silicon nhę Elit HD (Hộp 2 tuýp x 300ml)
Fuji Plus (15g bột+8ml nuớc)
Fuji I nhỏ (15g bột +10gnước)
Giẩy cắn đỏ GC
Giẩy cấn đỏ Hanel

6

60
60

Chất diệt tủy
Chi nha khoa Oral B
Găng tay khám cao su (Hộp 50 đội)
Găng tay phẫu thuật (Túi l đôi)
Bao ca0 su Vip
Mỏ vịt nhựakhámphụkhoa
DungdịchParapin

6

6
100
10

864
6.000

30
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Danh mục sổ lượngTT
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ĐVT
Chai
Chiêc

Hộp
Chiếc
Chiếc
Cái
Can
Bộ

Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Hộp
Tệp
Túi
Chiếc
Chiếc
Cuộn
Hộp
Túi

Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Cái
kg
kg
kg
Hộp
Hộp
chiếc
chiếc
Hộp
Hộp

6Dung dịch Povidol (Chai 500ml)
Que Pap's mear
Vòng338 (Hộp l chiếc)
Lam kính 7102
Lam kínhthường
Kim cánhbướm
Gel siêu ẩm (Can 5 lít)
Thuốc hiện hãm (1 xanh + 1 đö)

Phim X–Quang răng (Hộp 150tờ)
Phim X-Quang 18x24 (Hộp 100 tờ)
Phim X-Quang 30x40 (Hộp 100 tờ)
Phim X-Quang 8x10 (Hộp 100 tờ)
Phim X-Quang 10x12 (Hộp 100 tờ)
Phim X-Quang 14x17 (Hộp 100 tờ)

2.000
6

7.000
5.500

6

6
20
10

20
20
6
10|Giấyđiệntim6cần

Bôngy tế (Túi lkg)88
89
90
91
92

Bom tiêm 3ml, Kim 23G x 1"
Bom tiêm 5ml, Kim 23G× 1"
Giẩy in sinh hóa , nước tiều

50.000
2.500

50

|Khẩutrang3lớp(Hộp50chiếc) 10
Bông vô trùng cătđóng gói (Túi 500g) 10

40.000
50.000
20.000
5.000
20.000

500
50
500
20
20
20
60
300

15.000
50.000

20
2

93
94 Ông nghiệm có nấp có nhãn

Ong chốngđôngEDTA HTM95
96
97
98
99

Öng chống đông Heparin HTM
ÖngSerumnắpđỏ HTM
Öngchimigly HTM
Ong đựng bệnh phâm có nặp có tăm bông

100Dây garo
101

102
103

104
105

106

Giấy thấm (làm máu chảy máu đông)
Túi đựngrác thải y tểmàuvàng
Túi đựng ác thải y tếmàuđen
Túi đựng rác thải y tể màu xanh
Ông thổi chúc năng hô hấp (Hộp 100 chiếc)

|BằngcánhânUrgo(Hộp100miểng)
Ôngnghiệmnhựakhôngnấp107

108 Ong thủy tinh(8x12mm)
109

10Điểu ngải
Kim châmcứu
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TT
111
112

Danh mục
|Gel siêuâmtrắng
|Bóng đèn hồng ngoại

ĐVT
Can
Cái

số lượng
4
5

2. Địa điểm cung cấp:

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương

99 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 365 ngày.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Duý Công ty/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.

GIÁM ĐÓC
ONG
TRUNGTAiA

lyTỂ-KÊIThtJNG
LA0ĐČHG

CONSTHUONG

Ninhvấn Thức
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